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TÓM TẮT

Ngập lụt do mưa lớn trong các đô thị đang diễn ra với tần suất, cường độ ngày càng tăng và giải 
pháp khả thi nhất là phát triển thêm các khu vực trữ nước. Các giải pháp công trình trữ nước truyền 
thống đã lỗi thời, tốn kém khi mở rộng và gây tác động tiêu cực đến môi trường. Các giải pháp xây 
dựng khu vực trữ nước mô phỏng tự nhiên đang là sự lựa chọn tốt hơn, phù hợp xu hướng phát triển 
bền vững. Bài viết nghiên cứu tổng quan về đặc điểm, tác dụng của khu vực trữ nước tạm thời (vỉa 
hè thấm, rãnh thấm lọc, rãnh cây nước mưa, mương thực vật, vườn mưa) và khu vực trữ nước cố 
định (hồ điều hòa, vùng đất ngập nước) trong ứng phó ngập lụt do nước mưa chảy tràn; đánh giá 
khả năng áp dụng và những khó khăn khi áp dụng các hình thức trữ nước trong không gian công 
cộng tại các đô thị Việt Nam.

Từ khóa: Ngập lụt, khu vực trữ nước, vỉa hè thấm, rãnh thấm lọc, rãnh cây nước nưa, mương thực 
vật, vườn mưa, hồ điều hòa, vùng đất ngập nước

ABSTRACT

Flooding caused by heavy rainfall in urban areas is occurring with increasing frequency and 
intensity, and the most feasible solution is to develop additional water storage areas. Traditional 
water storage infrastructure has become outdated, costly to expand, and negatively impacts the 
environment. Constructing natural water storage areas is emerging as a better alternative, aligning 
with the trend of sustainable development. This article provides an overview of the characteristics 
and benefits of water detention (permeable pavement, infiltration trench, tree trench, vegetabled 
swale, rain garden) and water retention areas (retention basin, wetland) in addressing flooding 
caused by stormwater runoff. It also evaluates the feasibility and challenges of implementing water 
storage solutions in public spaces in Vietnamese urban areas.

Keywords: Flooding, water retention area, water detention area, permeable pavement, infiltration 
trench, tree trench, vegetabled swale, rain garden, retention basin, wetland

1.	 GIỚI THIỆU

Ngập lụt đô thị là một trong những thách 
thức lớn đối với các thành phố trên thế giới, 
đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 
đang diễn ra với tần suất và cường độ ngày 
càng tăng [1]. Nước mưa không thể thoát ra 
kịp thời từ các hệ thống thoát nước đô thị do 
tình trạng bê tông hóa và gia tăng mật độ xây 

dựng, khiến các khu vực đô thị trở nên dễ tổn 
thương hơn. Giải pháp cho vấn đề này là giảm 
tốc độ dòng chảy và gia tăng diện tích các khu 
vực trữ nước để chứa lượng nước mưa chảy 
tràn tăng đột biến. Trong khi các giải pháp 
công trình truyền thống như xây dựng đê bao, 
hệ thống cống thoát nước là những biện pháp 
phổ biến để giải quyết vấn đề ngập lụt, chúng 
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lại thường mang lại hiệu quả hạn chế, chi phí 
cao và tác động tiêu cực đến môi trường. Thay 
vào đó, việc sử dụng các giải pháp dựa vào/
mô phỏng tự nhiên đang là lựa chọn tốt hơn, 
phù hợp với xu hướng phát triển bền vững 
hiện nay. Những giải pháp này không chỉ giúp 
giảm thiểu tác động của lũ lụt và còn cải thiện 
chất lượng môi trường sống, tăng cường khả 
năng chống chịu của đô thị  đối với các nguy 
cơ của biến đổi khí hậu, tuy nhiên, tính khả thi 
cho đô thị Việt Nam là chưa chắc chắn. Bài 
viết này nghiên cứu tổng quan về một số hình 
thức và tác dụng của giải pháp khu vực trữ 
nước mô phỏng tự nhiên (tạm gọi là khu vực 
trữ nước tự nhiên) trong ứng phó ngập lụt do 
nước mưa chảy tràn, đánh giá khả năng và các 
khó khăn gặp phải khi áp dụng cho không gian 
công cộng tại Việt Nam.

2.	 TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP 
KHU VỰC TRỮ NƯỚC TỰ NHIÊN  VÀ 
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

2.1. Khái niệm khu vực trữ nước tự nhiên

Khu vực trữ nước tự nhiên có thể là hồ, 
vùng đất ngập nước hoặc khu vực được thiết 
kế nông, trũng, có hoặc không bao phủ bởi 
thực vật, có thể thấm để thu gom và chứa 
lượng nước mưa chảy tràn trong một khoảng 
thời gian nhất định, sau đó xả ra với tốc độ 
chậm để tránh tình trạng ngập lụt. Trong điều 
kiện bình thường, khu vực này có thể giúp 
nước mưa tồn tại trên bề mặt lâu hơn, sau đó 
thấm vào mạch nước ngầm hoặc cung cấp 
cho cây trồng. Do được bao phủ bởi thực vật, 
khu vực này còn có khả năng lọc và làm sạch, 
đồng thời làm chậm tốc độ và thể tích dòng 
chảy tràn [2, tr.20]. 

 “Hiệu quả và khả năng xử lý của một khu 
vực trữ nước được quyết định bởi chất lượng 
đất, loại thảm thực vật được lựa chọn và độ 
sâu của địa mạo. Tính hiệu quả của những khu 
vực trữ nước này được đánh giá cao khi áp 
dụng ở các thành phố có các hệ thống thoát 
nước kết hợp, có khối lượng nước ô nhiễm lớn 
hoặc khu vực có diện tích bề mặt thấm nước 
khiêm tốn” [2, tr.20].

2.2. Phân loại khu vực trữ nước tự nhiên

Dựa vào thời gian lưu trữ nước có thể 
phân loại thành: khu vực trữ nước tạm thời và 
khu vực trữ nước cố định.

Khu vực trữ nước tạm thời có tác dụng 
làm chậm dòng chảy tràn, lọc và lưu trữ tạm 
thời, sau đó xả ra dần cho đến khi thoát hết; do 
đó cần phải bố trí liên kết với hệ thống thoát 
nước. Khu vực này khô khi không có mưa [2, 
tr.22]. Các hình thức của khu vực trữ nước tạm 
thời phổ biến gồm: vỉa hè thấm nước, rãnh 
thấm lọc, rãnh cây nước mưa, mương thực vật 
và vườn mưa.

Khu vực trữ nước cố định duy trì một 
lượng nước quanh năm. Nước trong khu vực 
này không thoát ra hệ thống thoát nước và 
thấm vào lòng đất hoặc bay hơi. Diện tích khu 
vực trữ nước cố định thường lớn hơn nhiều so 
với khu vực trữ nước tạm thời nên có tác dụng 
đáng kể trong cắt giảm lượng nước chảy tràn 
[2, tr.22]. Các hình thức của khu vực trữ nước 
cố định gồm: hồ điều hòa, vùng đất ngập nước.

2.3. Đặc điểm của các hình thức trữ nước 
và khả năng áp dụng cho không gian công 
cộng trong đô thị Việt Nam

2.3.1. Vỉa hè thấm

- Đặc điểm: Vỉa hè thấm nước mô phỏng 
bề mặt thấm nước trong tự nhiên. Có thể sử 
dụng vật liệu cho phép nước thấm qua kết cấu 
hoặc sử dụng vật liệu không thấm nhưng thi 
công tạo khoảng trống cho nước chảy xuống 
lớp kỹ thuật bên dưới (Hình 1). “Phần kỹ thuật 
của vỉa hè thấm nước bao gồm các lớp lọc và 
hấp thụ: lớp mặt đường, lớp màng bằng vải 
địa kỹ thuật phía trên, các lớp nền và lớp lót. 
Các lớp này khác nhau tùy thuộc vào khả năng 
thấm nước – toàn bộ, một phần hoặc không 
thấm” [2, tr.21].

- Khả năng áp dụng: Khả thi. Áp dụng tốt 
cho hệ thống vỉa hè, các bãi đỗ xe công cộng, 
sân trong các công trình công cộng tại Việt 
Nam. Trong đó, giải pháp sử dụng vật liệu 
thông thường (không thấm nước) kết hợp kỹ 
thuật thi công tạo khoảng hở cho nước chảy 
xuyên qua sẽ tiết kiệm hơn việc thay đổi toàn 
bộ thành vật liệu thấm.



108

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (ISSN: 3030-4806) Số 13 (06/2025)

Hình 1. Vỉa hè sử dụng gạch bình thường bố trí 
có khe hở để thấm nước

2.3.2. Rãnh thấm lọc (infiltration trench)

- Đặc điểm: Rãnh thấm lọc là những 
rãnh nông được lấp đầy bằng đá/sỏi, tạo ra 
một nơi chứa tạm thời dưới mặt đất để giảm 
thiểu, chuyển tải và lọc nước mưa bề mặt. 
Rãnh thấm lọc nên được bố trí để thu nước 
từ một bề mặt không thấm cạnh đó như mặt 
đường hoặc vỉa hè. Rãnh thấm hoạt động 
hiệu quả, giảm thời hạn bảo trì và kéo dài 
tuổi thọ khi kết hợp dải cỏ lọc ở đầu nguồn 
nước [3-5].

- Khả năng áp dụng: Khả thi. Có thể bố 
trí ở khu vực dải phân cách lớn hoặc trong dải 
trồng cây ở vỉa hè. (Hình 2, 3).

Hình 2. Rãnh thấm bố trí ở dải phân cách

Hình 3. Rãnh thấm trong dải trồng cây vỉa hè

2.3.3. Hố cây thu nước mưa (stormwater 
tree trench)

- Đặc điểm: Rãnh cây nước mưa là một 
hệ thống cây xanh kết nối với nhau qua một 
cấu trúc ngầm. Trên mặt đất, hệ thống này 
trông như một chuỗi các hố cây ven đường, 
nhưng dưới vỉa hè lại có một mạng lưới được 
thiết kế để quản lý dòng chảy nước mưa. Hệ 
thống này bao gồm một rãnh đào dọc theo 
vỉa hè, lót vải địa kỹ thuật thấm, chứa đầy 
đá hoặc sỏi, và phủ đất cùng cây cối. Nước 
mưa sẽ chảy qua một điểm dẫn đặc biệt vào 
rãnh cây nước mưa, sau đó được giữ lại trong 
các khoảng trống giữa đá, tưới nước cho cây 
và thẩm thấu qua đáy. Khi hệ thống vượt quá 
khả năng chứa nước, dòng chảy có thể chảy ra 
ngoài và đổ vào các cửa cống đường phố sẵn 
có [6]. (Hình 4)

Hình 4. Hố cây thu nước mưa

- Khả năng áp dụng: Khả thi. Phù hợp áp 
dụng tại các khu vực vỉa hè có trồng cây.

2.3.4. Mương thực vật

- Đặc điểm: Các con mương là các rãnh 
nông, đáy phẳng, có phủ thực vật, thường là 
cỏ, được thiết kế để dẫn, xử lý và giảm lưu 
lượng nước mưa chảy trên mặt đất. Khi được 
tích hợp vào thiết kế khu vực, chúng có thể 
làm tăng giá trị cảnh quan tự nhiên và mang 
lại lợi ích về thẩm mỹ và đa dạng sinh học. 
Chúng thường được sử dụng để thoát nước 
cho các con đường, lối đi hoặc bãi đậu xe, nơi 
thuận tiện để thu gom nước mưa chảy phân 
tán, hoặc như một phương tiện để dẫn nước 
mưa trên bề mặt [3]. (Hình 5)
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Hình 5. Mương thực vật cạnh đường phố [3]

- Khả năng áp dụng: Mương thực vật chưa 
phù hợp với không gian đường phố nội thị tại 
Việt Nam vì cần diện tích xây dựng khá lớn. 
Địa điểm hợp lý để xây dựng các mương thực 
vật là bên trong các công viên lớn hoặc các 
khu vực ngoại thị có mật độ xây dựng thấp.

2.3.5. Vườn mưa

- Đặc điểm: Vườn mưa, một hình thức 
đơn giản của hệ thống trữ nước sinh học, là 
một khu vực trũng nông, có thảm thực vật, 
dùng để lưu giữ nước tạm thời và lọc các chất 
ô nhiễm. Vườn mưa thường được thiết kế để 
thu thập nước mưa từ các khu vực như mái 
nhà, đường phố, sân hay các bãi đỗ xe. Vườn 
mưa cũng góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, 
cải thiện vi khí hậu nhờ hệ thống cây trồng đa 
dạng [3]. (Hình 6, 7)

Hình 6. Vườn mưa trên đảo giao thông

Hình 7. Vườn mưa cạnh đường phố 

- Khả năng áp dụng: Khả thi. Vị trí phù 
hợp để xây dựng vườn mưa là đảo giao thông, 
vỉa hè, khuôn viên các công trình công cộng 
và công viên.

2.3.6. Hồ điều hòa
- Đặc điểm: Hồ điều hòa là hồ nước nhân 

tạo hoặc tự nhiên được thiết kế để giữ nước lâu 
dài, thường kết hợp với việc phát triển cảnh 
quan hoặc tạo môi trường sống cho động vật 
thủy sinh. Nó được sử dụng để quản lý nước 
mưa chảy tràn, bảo vệ chống lũ lụt, kiểm soát 
xói mòn và phục vụ như một vùng đất ngập 
nước nhân tạo, cải thiện chất lượng nước ở các 
vùng nước lân cận. Nước trong hồ tồn tại lâu 
dài nên còn gọi là “hồ ướt” để phân biệt với “hồ 
khô” là nơi chứa nước tạm thời sau một cơn 
bão, nhưng cuối cùng xả ra một lượng nước có 
kiểm soát cho vùng nước hạ lưu. Nó cũng khác 
với bể thấm được thiết kế để dẫn nước mưa vào 
nước ngầm thông qua đất thấm [2, 3, 7].

Hình 8. Hồ điều hòa trong công viên Nhân Chính 
– Hà Nội
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- Khả năng áp dụng: Không khả thi trong 
không gian đô thị hiện hữu nếu xây dựng hồ 
điều hòa mới vì nhiều lý do. Các vị trí có tiềm 
năng nhất để xây dựng hồ điều hòa mới là bên 
trong các công viên lớn (Hình 8), các khu vực 
tái phát triển (như khu công nghiệp cũ hoặc 
khu đất bị bỏ hoang) hoặc phát triển mới.

2.3.7. Vùng đất ngập nước

- Đặc điểm: ”Vùng đất ngập nước là 
vùng đầm lầy, vùng đất than bùn, vùng ngập 
nước thường xuyên hoặc ngập nước tạm thời 
theo mùa, kể cả các vùng ven biển, ven đảo 
có độ sâu không quá 06 mét khi ngấn nước 
thủy triều thấp nhất” (Hình 9)[8]. Vùng đất 
ngập nước đóng vai trò như “miếng bọt biển 
tự nhiên,” hấp thụ lượng nước lớn trong thời 
gian ngắn và giảm áp lực cho hệ thống thoát 
nước đô thị. Trong thời kỳ khô hạn, nước trữ 
trong vùng đất ngập nước có thể từ từ thấm 
vào các tầng nước ngầm hoặc bốc hơi, cung 
cấp độ ẩm cho khu vực xung quanh. Lượng 
nước được trữ giúp duy trì môi trường sống 
cho các loài động, thực vật, đặc biệt là những 
loài phụ thuộc vào môi trường nước [9, 10].

Hình 9. Vùng đất ngập nước trong đô thị – 
London Wetland

- Khả năng áp dụng: Không đánh giá được 
vì phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên của đô thị 
có tồn tại vùng đất ngập nước hay không.

3.	 NHỮNG KHÓ KHĂN CÓ THỂ 
GẶP KHI XÂY DỰNG CÁC KHU VỰC 
TRỮ NƯỚC TỰ NHIÊN TRONG ĐÔ THỊ 
VIỆT NAM

- Hạn chế về quỹ đất: Các đô thị có tình 
trạng ngập lụt nặng sau mưa thường có mật 
độ xây dựng cao, đất đai được sử dụng tối đa 
cho phát triển nhà ở, cơ sở hạ tầng và thương 
mại khiến việc dành diện tích cho khu vực trữ 

nước gặp khó khăn. Ngoài ra, việc giải phóng 
mặt bằng để xây dựng các khu vực trữ nước 
thường tốn kém.

- Thiếu quy định hỗ trợ: Hiện nay, các 
tiêu chuẩn thiết kế và quy định pháp luật cụ 
thể cho việc xây dựng và vận hành khu vực 
trữ nước tự nhiên trong đô thị tại Việt Nam 
còn hạn chế. Điều này khiến cho việc lồng 
ghép các khu vực trữ nước vào quy hoạch đô 
thị thường bị xem nhẹ hoặc không được ưu 
tiên [11].

- Thiếu chi phí và nguồn lực đầu tư: Dù 
chi phí vận hành thấp hơn các giải pháp truyền 
thống nhưng việc xây dựng các khu vực trữ 
nước tự nhiên yêu cầu nguồn vốn đáng kể để 
xây dựng ban đầu. Chính quyền và nhà đầu tư 
thường tập trung vào các dự án mang lại lợi 
nhuận nhanh hơn, thay vì đầu tư vào các giải 
pháp bền vững dài hạn như khu vực trữ nước 
tự nhiên. Hiện tại, chưa có các chính sách hỗ 
trợ tài chính hoặc cơ chế khuyến khích mạnh 
mẽ từ chính phủ để thúc đẩy áp dụng các giải 
pháp này [11, 12].

- Thiếu nhận thức và đồng thuận: Nhiều 
người dân và nhà quản lý chưa hiểu rõ vai trò 
của các giải pháp trữ nước tự nhiên trong giảm 
thiểu ngập lụt và cải thiện môi trường. Các 
giải pháp trữ nước xây dựng trên vỉa hè dễ gặp 
sự phản đối của người dân do có thể gây ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh [11].

- Khó khăn trong duy trì và bảo trì: Các 
khu vực trữ nước tự nhiên đòi hỏi bảo trì định 
kỳ để duy trì chức năng, như dọn dẹp rác thải, 
kiểm soát thực vật và cải thiện dòng chảy. Mật 
độ phương tiện giao thông cá nhân dày đặc tại 
đường phố Việt Nam khiến mức độ ô nhiễm 
của nước mưa chảy tràn cao, dễ gây tổn hại 
quá mức cho hệ thực vật và hệ thống lọc, làm 
tăng chi phí duy trì và bảo trì [11].

- Biến đổi khí hậu và thiên tai: Biến đổi 
khí hậu khiến mưa lớn xảy ra với tần suất và 
cường độ cao hơn, làm tăng nguy cơ quá tải 
các khu vực trữ nước. Trong thời gian hạn 
hán, các khu vực này có thể bị khô cạn, ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái và giảm hiệu quả dự 
trữ. Nước biển dâng còn khiến các đô thị ngập 
lụt do triều cường, dòng chảy mạnh của thủy 
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triều có thể gây hư hại nghiêm trọng cho các 
hệ thống trữ nước tự nhiên.

4.	  KẾT LUẬN

Bài viết đã cho thấy hầu hết các giải pháp 
khu vực trữ nước tự nhiên tạm thời là khả thi 
trong không gian công cộng tại đô thị Việt 
Nam, đồng thời cũng đã liệt kê được những 
thách thức có thể gặp trong quá trình đưa 
các giải pháp này vào vận hành như hạn chế 
quỹ đất, thiếu quy định hỗ trợ, thiếu chi phí 
và nguồn lực, thiếu nhận thức và đồng thuận, 
khó khăn trong duy trì và bảo trì, ảnh hưởng 
quá mức từ biến đổi khí hậu và thiên tai. Các 
nghiên cứu tiếp theo nên tập trung vào xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và chính sách hỗ trợ cho các dự án trữ nước 
trong đô thị.
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